Phụ lục 1:
Khung Đề cương học phần
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

_____________________________________________________
	


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
	1.
	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỦY SẢN 
Biotechnology in Aquaculture and Fisheries

	
	Mã số:
	BIT517

	
	Thời lượng:
	02 (2 - 0)

	
	Loại:
	Tự chọn

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sĩ

	
	Đáp ứng CĐR:
	1, 3.

	
	Học phần tiên quyết:
	Sinh học phân tử tế bào

	
	Giảng viên biên soạn:
	TS. Nguyễn Tấn Sỹ

	
	Bộ môn quản lý:
	Công nghệ sinh học


	2.
	Mô tả:

	
	Học phần cung cấp cho học viên các nguyên lý và ứng dụng của công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản, bao gồm: cải thiện di truyền và điều khiển sinh sản; kiểm soát an toàn sinh học và dịch bệnh; quản lý và xử lý môi trường; và quản lý nguồn lợi thủy sản.


	3.
	Mục tiêu:

	
	Giúp cho học viên có kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất giống, nuôi thủy sản thương phẩm, thức ăn và xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.


	4.
	Kết quả học tập mong đợi:

	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	1)
	Ứng dụng trong công tác chọn giống và sản xuất giống thủy sản.

	2)
	Ứng dụng trong nuôi thủy sản thương phẩm. 

	3)
	Kiểm soát an toàn sinh học và dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.

	4)
	Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản.


	5.
	Nội dung:

	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2
1.3
1.4
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống thủy sản
Công nghệ di truyền và chọn giống thủy sản.
Công nghệ bảo quản lạnh tinh trùng và trứng động vật thủy sản.

Điều khiển giới tính trong sản xuất giống thủy sản.

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống thủy sản
	1
	7
	

	2

2.1

2.2

2.3
2.4
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi thủy sản thương phẩm
Vai trò của công nghệ sinh học trong xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi thủy sản thương phẩm.

Ứng dụng công nghệ vi sinh vật trong nuôi thủy sản thương phẩm.
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.
	2
	7
	

	3

3.1

3.2

3.3
3.4
	Ứng dụng công nghệ sinh học để kiểm soát an toàn sinh học và dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản
An toàn sinh học trong sản xuất giống thủy sản
An toàn sinh học trong nuôi thủy sản thương phẩm
Kiểm soát dịch bệnh trong sản xuất giống thủy sản
Kiểm soát dịch bệnh trong nuôi thủy sản thương phẩm
	3
	7
	

	4

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong quản lý và xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản

Quản lý môi trường bằng biện pháp sinh học

Các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường bằng phương pháp sinh học 
Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước NTTS

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải và chất thải NTTS
	4
	9
	

	6.
	Học liệu:

	1)
	Andy Beaumont, Pierre Boudry, Kathrin Hoare (2010), Biotechnology and Genetic in Fisheries and Aquaculture. Wiley – Blackwell ( 2nd Edition).

	2)
	Thomas D. Kocher, Chittaranjan Kole (2008), Genome Mapping and Genomics in Fishes and Aquatic Animals. Springer.

	3)
	Đỗ Năng Vịnh, Ngô Xuân Bình (2008), Công nghệ sinh học đại cương. NXB Nông nghiệp.

	4)
	Nguyễn Hoàng Lộc (2007), Nhập môn Công nghệ sinh học. Nhà xuất bản Đại học Huế.

	7.
	Kiểm tra và Đánh giá:

	TT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp 
	1, 2, 3, 4
	20

	2
	Tiểu luận
	1, 2, 3, 4
	20

	3
	Thi kết thúc học phần 
	1, 2, 3, 4
	60

	Giảng viên biên soạn:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Nguyễn Tấn Sỹ


	Giảng viên chính, Tiến sĩ
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